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THÔNG BÁO 

Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức tại 

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-VPĐKĐĐ, ngày 28/03/2023 của Giám đốc 

Văn phòng Đăng ký đất đai về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp 

nhận vào làm viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông năm 

2023 (gọi tắt là Hội đồng kiểm tra, sát hạch). 

Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo danh mục tài liệu ôn tập xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 như sau: 

1. Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên 

chức tại vị trí việc làm Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 

11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu 

tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính 

phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu 

tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

- Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính 

phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
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- Nghị định số 99/2022/NĐ-CP, ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính 

phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; 

- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất; 

- Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất; 

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 

năm 2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ 

và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về 

đất đai của người sử dụng đất; 

- Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 

tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

sử dụng đất; 

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017, của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 

tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền 

sử dụng đất;  
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- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV, ngày 08/12/2015 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính; 

2. Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên 

chức tại vị trí việc làm Kỹ thuật địa chính 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 

11 năm 2013; 

- Luật đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 

14 tháng 6 năm 2018; 

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP, ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định số 136/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ, sửa đổi 

bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điểm của Luật đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, của Chính phủ về hoạt 

động đo đạc và bản đồ; 

- Thông tư  số 20/2012/TT-BTNMT  ngày 19/12/2012, của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ; 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014, của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014, của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về bản đồ địa chính;  

- Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014, của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp;  

- Thông tư  số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014, của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường Quy định kỹ thuật về xác định đường địa giới hành chính, cắm 

mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp; 

- Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường-Bộ Nội vụ: Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ; 

- Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015, của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng công 

trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; 
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- Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016, của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu 

công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai;  

- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017, của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư hướng dẫn thi hành 

luật đất đai; 

- Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017, của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính;  

- Thông tư  số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018, của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ bản đồ chuẩn biên giới 

quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên 

các sản phẩm đo đạc, xuất bản phẩm bản đồ; 

- Thông tư  số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018, của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành định mức kinh tế - Kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, 

nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; 

- Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018, của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản 

phẩm đo đạc và bản đồ; 

- Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT, ngày 25/4/2017, của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 

- Quyết định số 05/2007/QĐ/BTNMT ngày 27/02/2007, của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ 

tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000. 

3. Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên 

chức tại vị trí việc làm Thông tin - Lưu trữ 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 

11 năm 2013; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

- Nghị định số 148/2020/NĐ-CP, ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; 

- Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014, của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất 

đai; 
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- Thông tư số 11/2017/TT-BTNMT ngày 29/06/2017, của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên 

và môi trường; 

- Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường; 

- Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế-kỹ thuật về 

công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường. 

4. Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên 

chức tại vị trí việc làm Tổ chức hành chính 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 

20/11/2014; 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính Phủ, quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020, của Chính phủ về đánh 

giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định số 112/2020/NĐ- CP ngày 18/9/2020, của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

- Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công 

chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập; 

- Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bội Nội vụ, ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc 

xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

5. Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên 

chức tại vị trí việc làm Kế hoạch tài chính 

- Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; 

- Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13, ngày 25/11/2015; 
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- Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, được Quốc hội thông qua ngày 

13/6/2019. 

- Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán; 

- Nghị định số 60/2021/NĐ, ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Nghị định 120/2016/NĐ-CP, ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật phí và lệ phí; 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC, ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp; 

- Thông tư 70/2015/TT-BTC, ngày 08/5/2015 của Bộ Tài chính, ban hành 

chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. 

Trên đây là thông báo danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch tiếp 

nhận vào làm viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Nông năm 

2023./. 

  Nơi nhận:                                                                                  
- Như Điều 3 (để t/h); 

- Sở Nội vụ (thay b/c); 

- Sở TN&MT (thay b/c); 

- GĐ VPĐKĐĐ (đ/b); 

- Trang TTĐT Sở TN&MT; 

- Thí sinh tham dự KTSH; 

- Hội đồng KTSH, Ban GS; 

- Các phòng, các CN; 

- Lưu: VT, HSTNVC. 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT 

ĐAI TỈNH ĐẮK NÔNG 

Ninh Đức Thượng 
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